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Lưu Thị Hải Yến�, Nguyễn Xuân Huyên�, Tăng Thị Phương�,
Trần Việt Dũng Kiên�, Lê Thị Minh Hằng�, Văn Thị Hường�,
Đặng Phương Anh�, Đỗ Duy Hòa�, Nguyễn Thị Bích Thủy�

TÓMTẮT
Nghiên cứu được thực hiện tại 3 tỉnh: Bắc Ninh, Phú Thọ và Hải Dương. Kết quả kiểm tra 2.229

mẫu huyết thanh gà thu thập được cho thấy có 1.587 mẫu dương tính với 0 V QR L , chiếm tỷ lệ
71,20%, trong đó tỷ lệ mẫu dương tính cao nhất ghi nhận được ở Bắc Ninh (77,35%), tiếp đến là Hải
Dương (75,21%) và thấp nhất ở Phú Thọ (60,37%). Tất cả 48 trại gà được kiểm tra đều dương tính
với0 V QR L , với tỷ lệ gà dương tính là từ 3,33 - 100%. Gà ở mọi lứa tuổi đều nhiễm 0 V QR L ,
tỷ lệ nhiễm có xu hướng tăng dần theo tuổi, cao nhất ở nhóm gà hơn 20 tuần tuổi (80,58%), thấp nhất
ở nhóm gà 0 - 3 tuần tuổi (27,69%).

Từ khóa: Mycoplasma synoviae, tỷ lệ lưu hành huyết thanh, gà.
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1. Viện Thú y
2. Công ty TNHH Việt Pháp Quốc tế

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
0 FRSO VP V QR L (0 V QR L ) được

xác định là một trong những tác nhân gây
bệnh quan trọng ở gà và ngày càng nhận
được nhiều sự quan tâm trong ngành chăn
nuôi gia cầm không chỉ ở nước ta mà còn ở
nhiều nơi trên thế giới.

Các nghiên cứu cho thấy rằng nhiễm trùng0
V QR L xảy ra quanh năm và gây thiệt hại lớn về
kinh tế, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm
trên khắp thế giới. Theo Vardaman W O (1973),
0 V QR L �gây bệnh đường hô hấp, viêm túi khí,
viêm màng hoạt dịch ở gà. Ở gà thịt, nhiễm 0
V QR L có thể làm tăng tỷ lệ chết, tỷ lệ chuyển
hóa thức ăn và loại thải. Ở gà giống và gà đẻ lấy
trứng, nhiễm 0 V QR L có thể ảnh hưởng đến
chất lượng vỏ trứng gây giảm đáng kể sản lượng
trứng (Gole W O , 2012; Jeon W O , 2014; Catania
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W O , 2016) và thường gặp hơn ở những trại nuôi
nhiều lứa tuổi gà khác nhau (Aras và Sayin, 2014).
0 V QR L �có thể lây nhiễm cả qua trứng và qua
đường hô hấp (Jordan, 1975).

Tìnhhình nhiễm0 V QR L �đã được côngbố
ở Pháp, Hà Lan, ĐanMạch, Úc, Bỉ, Bồ Đào Nha
và các nước khác (Dufour- Gesbert W O , 2006;
Feberwee W O , 2008; Haghighi- Khoshkhoo W
O , 2011; Gole W O , 2012; Khalifa W O , 2013;
Landman, 2014; Moreira W O., 2015; Michiels
W O , 2016). Đáng chú ý là những nghiên cứu
trên đàn gia cầm nuôi tại các gia đình ở châu
Âu phát hiện tỷ lệ lưu hành huyết thanh của 0
V QR L là 76,3% (Haesendonck W O , 2014).
Còn tại Trung Quốc, Xue W O (2017) đã khảo
sát tỷ lệ lưu hành huyết thanh của 0 V QR L
trên gà ở 21 tỉnh/thành trong khoảng thời gian
từ năm 2010 đến 2015 ghi nhận tỷ lệ dương
tính chung là 41,19%; trong đó 80,99% đàn gà
thương phẩm nhiễm 0 V QR L .

Ở nước ta những năm gần đây, mối quan tâm
về sự lây nhiễm của mầm bệnh này trên các đàn
gà nuôi ngày càng tăng, đặc biệt tại những nơi
phát triển chăn nuôi gia cầm tập trung với số
lượng lớn. Tình trạng gà bị viêm khớp nghi do
0 V QR L ghi nhận bùng phát trên diện rộng
trong vài năm trở lại đây đã gây thiệt hại lớn cho
người chăn nuôi.

Tuy vậy, những nghiên cứu và dữ liệu chính
thức công bố về tình hình nhiễm 0 V QR L
trên gà ở nước ta thời gian qua còn rất hạn chế,
đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

Do đó việc tiến hành nghiên cứu đánh giá thực
trạng tình hình nhiễm 0 V QR L trên gà với lựa
chọn bước đầu là ở các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ và
Hải Dương, những địa phương có số lượng đàn
gia cầm lớn ở miền Bắc, là hết sức cần thiết. Kết
quả thu được góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu
về 0 V QR L trên gà nuôi tại nước ta, làm tiền
đề cho việc phát triển nghiên cứu sâu rộng hơn
về bệnh, từ đó xây dựng các biện pháp chẩn đoán
phát hiện, phòng ngừa và kiểm soát bệnh kịp thời,
hiệu quả, góp phần giảm thiệt hại do bệnh gây ra
với ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta.

II. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ
PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Xác định tỷ lệ lưu hành huyết thanh của 0
V QR L trên gà nuôi tại một số trại chăn nuôi
gà ở các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ và Hải Dương.

2.2. Nguyên liệu nghiên cứu

Mẫu huyết thanh gà được lấy ngẫu nhiên từ
một số trại gà nuôi tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ
và Hải Dương trong khoảng thời gian từ tháng
12/2017 đến tháng 12/2019.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Lấy mẫu

Mẫu máu được lấy vô trùng từ tĩnh mạch
cánh của gà, sau đó tiến hành chắt thu huyết
thanh. Mẫu huyết thanh được bảo quản ở -200C
cho đến khi làm xét nghiệm.

2.3.2. Xét nghiệm mẫu huyết thanh

Xét nghiệm kiểm tra hàm lượng kháng thể với
0 V QR L ở các mẫu huyết thanh gà thu thập
được bằng bộ kit ELISA 0 FRSO VP V QR L
antibody test kit (Biochek, CK115). Các bước
tiến hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tóm tắt như sau: Nhỏ 100µl mỗi mẫu
huyết thanh đã pha loãng (1:500) vào một
giếng phản ứng, ủ ở nhiệt độ phòng (22-
27°C) trong 30 phút, rồi rửa bằng 350 µl dung
dịch rửa (rửa 4 lần). Sau đó, nhỏ conjugate
reagent vào từng giếng và ủ ở 22-27°C trong
30 phút. Tiếp tục rửa mỗi giếng bằng 350 µl
nước cất (rửa 4 lần), thêm 100 µl substrate
reagent, rồi tiếp tục ủ ở 22-27°C trong 15
phút. Dừng phản ứng bằng 100 µl dung dịch
stop solution. Đọc phản ứng ở bước sóng 405
nm. Đánh giá kết quả theo hướng dẫn của bộ
kit. Huyết thanh có giá trị S/P-values lớn hơn
giá trị cut-off 0,5 (hiệu giá ≥ 594) được coi
là dương tính.

2.3.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel.
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tỷ lệ lưuhànhM. synoviae theo địa phương

Tiến hành lấy mẫu máu từ gà nuôi tại 48
trại gà khác nhau ở các tỉnh Bắc Ninh, Phú
Thọ và Hải Dương. Các đàn gà này đều chưa

từng được tiêm vacxin phòng 0 V QR L
Sau khi ly tâm và chắt huyết thanh, chúng tôi
thu được tổng số 2.229 mẫu huyết thanh gà
đạt yêu cầu dùng cho nghiên cứu gồm: 702
mẫu ở Bắc Ninh, 823 mẫu ở Hải Dương và
704 mẫu ở Phú Thọ.

Bảng 1. Tỷ lệ mẫu huyết thanh gà dương tính v�i M. synoviae theo địa phương

Địa phương Số mẫu huyết thanh kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ (%)
Phú Thọ 704 425 60,37
Bắc Ninh 702 543 77,35
Hải Dương 823 619 75,21

Tổng 2.229 1.587 71,20

Hình 1. Tỷ lệ huyết thanh gà dương tính với M. synoviae theo địa phương

Kết quả xét nghiệm thể hiện ở bảng 1 và hình
1 cho thấy với 2.229 mẫu huyết thanh gà thu thập
được, tỷ lệ mẫu dương tính với 0 V QR L tính
chung cho cả 3 tỉnh là 71,20%, trong đó tỷ lệ mẫu
huyết thanh gà dương tính với 0 V QR L ở Bắc
Ninh là cao nhất với 77,35% (543/702 mẫu), tiếp
đến là Hải Dương với 75,21% (619/823 mẫu) và
Phú Thọ là 60,37% (425/704 mẫu). Như vậy có
thể thấy tỷ lệ lưu hành huyết thanh của0 V QR L
trên gà ở cả 3 tỉnh nghiên cứu là khá cao.

Tỷ lệ lưu hànhhuyết thanh của0 V QR L ở gà
tại 3 tỉnh lựa chọn nghiên cứu gần tương đương với
tỷ lệ lưu hành huyết thanh của0 V QR L tại một
số trại gàởÚc theo côngbố củaGole W O (2012) là
69%hoặc ở châuÂu là 76,3% (Haesendonck W O ,
2014).Tuynhiên, số liệu thu được trong nghiên cứu
của chúng tôi cao hơn công bố gần đây tại Trung
Quốc của Xue W O (2017) khi nghiên cứu tổng số

44.395 mẫu huyết thanh gà chưa tiêm vacxin được
thu thập từ năm2010 đến năm2015ở 21 tỉnh/thành
của Trung Quốc. Kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ
mẫu huyết thanh dương tính với0 V QR L trung
bình là 41,19%; trong đó tỷ lệ lưu hành có sự khác
biệt lớn giữa các tỉnh, thấp nhất là 5,1% và cao nhất
là 100%; trong số 463 đàn gà thương phẩm được
kiểm tra có 375 đàn (80,99%) dương tính với 0
V QR L

So sánh với kết quả củamột số nghiên cứu về tỷ
lệ lưu hành của0 J OOLV SWLF P tại Việt Nam, tỷ lệ
lưuhànhcủa0 V QR L ghinhận trongnghiêncứu
của chúng tôi đều cao hơn. Trương Hà Thái và cs.
(2009) cho biết tỷ lệ nhiễm0 J OOLV SWLF P trung
bình là 37,83% khi kiểm tra 645 mẫu huyết thanh
gà ở 3 tỉnh Hà Tây (cũ), Bắc Ninh và Hải Phòng.
Một nghiên cứu khác tiến hành trên 880mẫu huyết
thanh gà Ai Cập tại Đông Anh (Hà Nội) cũng ghi

Phú Thọ
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nhận kết quả tương tự, tỷ lệ nhiễm0 J OOLV SWLF P�
là 30,22% (Nguyễn Bá Tiếp và cs., 2016).

Đào Thị Hảo và cs. (2012) cho biết tỷ lệ
nhiễm�0 J OOLV SWLF P trên vịt là 75,0% khi
kiểm tra 200 mẫu huyết thanh của vịt ở các tuần
tuổi khác nhau có biểu hiện lâm sàng của bệnh
do 0 FRSO VP Đây là một tỷ lệ khá cao, tuy
nhiên, nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra giả thiết
là do đàn vịt đã được chọn lọc trước khi lấy mẫu
xét nghiệm nên tỷ lệ mẫu dương tính cao.

Qua kết quả nghiên cứu thu được, bước đầu
có thể nhận định tình hình nhiễm 0 V QR L
trên gà nuôi ở nước ta là khá cao, và có thể cao
hơn tỷ lệ nhiễm 0 J OOLV SWLF P ở một số địa
phương. Thực trạng này cho thấy nguy cơ của

bệnh do 0 V QR L trên gà tại Việt Nam rất
lớn, cần sớm đưa ra những biện pháp kịp thời
và hiệu quả để phòng, trị bệnh, giảm thiệt hại do
bệnh gây ra đối với chăn nuôi gia cầm.

3.2. Tỷ lệ lưu hànhM. synoviae theo trại

Phân tích kết quả theo đơn vị trại cho thấy, ở
tất cả 48 trại gà lấy mẫu kiểm tra đều phát hiện
có mẫu huyết thanh dương tính với0 V QR L
trại có tỷ lệ mẫu huyết thanh dương tính thấp
nhất là 3,33% và trại có tỷ lệ mẫu huyết thanh
dương tính cao nhất là 100%. Đáng chú ý là�có
tới 17/48 trại có hơn 90% số mẫu huyết thanh
kiểm tra dương tính với 0 V QR L , trong đó�
có 10/48 trại với 100% mẫu huyết thanh kiểm
tra dương tính với 0 V QR L (hình 2).

Điều đáng quan tâm là gà ở tất cả các trại mà
chúng tôi lấy mẫu huyết thanh kiểm tra trong
nghiên cứu này đều chưa từng được tiêm vacxin
phòng 0 V QR L nên kháng thể phát hiện
được ở những gia cầm này có thể khẳng định
hình thành do nhiễm trùng tự nhiên.

Kết quả thu được chứng tỏ tình trạng nhiễm
0 V QR L � là khá phổ biến trên các đàn gà
nuôi tại 3 tỉnh nghiên cứu. Do đó cần thiết phải
có những nghiên cứu điều tra tiếp theo trên quy
mô rộng hơn để đánh giá thực trạng lưu hành
0 V QR L trên gà nuôi tại nước ta, cũng như
nghiên cứu xây dựng các biện pháp phòng chống

bệnh thích hợp nhằm giảm sự lây lan mầm bệnh,
giảm thiệt hại do bệnh gây ra cho ngành chăn
nuôi gia cầm ở nước ta, trong đó việc nghiên cứu,
sử dụng vacxin phòng bệnh cho gà nên được ưu
tiên hàng đầu.

3.3. Tỷ lệ lưu hànhM. synoviae theo lứa tuổi gà

Kết quả phân tích tỷ lệ mẫu huyết thanh
dương tính với 0 V QR L theo lứa tuổi gà
(bảng 2) cho thấy, gà ở mọi lứa tuổi đều nhiễm
0 V QR L và tỷ lệ nhiễm có xu hướng tăng dần
theo tuổi. Theo đó, tỷ lệ gà nhiễm 0 V QR L
cao nhất ở nhóm gà hơn 20 tuần tuổi (80,58%),
thấp nhất ở nhóm gà 0 – 3 tuần tuổi (27,69%).

Hình 2. Tỷ lệ mẫu huyết thanh gà dương tính với M. synoviae theo trại
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Bảng 2. Tỷ lệ mẫu huyết thanh gà dương tính v�i M. synoviae theo lứa tuổi

Lứa tuổi gà (tuần) Số mẫu huyết thanh kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ (%)
0 – 3 65 �� 27,69
4 – 12 1312 892 67,99
13 – 20 �� 38 64,41
> 20 793 639 80,58
Tổng 2.229 1.587 71,20

Nghiên cứu của Xue W O (2017) tại Trung
Quốc cũng cho thấy tỷ lệ nhiễm 0 V QR L ở
gà tăng dần theo lứa tuổi với tỷ lệ lưu hành huyết
thanh ở gà 3-4 tuần tuổi là 2,7 - 5,65%; ở gà 6- 7
tuần tuổi là 26,32-48,56%. Tỷ lệ lưu hành huyết
thanh tăng tới 27,43-68,48%ở gà 10-18 tuần tuổi
và 50,71-67,58% ở gà 24-25 tuần tuổi. Ở gà 35
tuần tuổi, tỷ lệ lưu hành đạt tới 70,56-82,79%.

Tỷ lệ nhiễm 0 J OOLV SWLF P cũng có xu
hướng tăng theo tuổi của gà. Theo Nguyễn Bá
Tiếp và cs. (2016), tỷ lệ nhiễm 0 J OOLV SWLF P
cao nhất là ở nhóm gà trên 20 tuần tuổi (36,28%),
tiếp đến là nhóm gà từ 8 đến 20 tuần tuổi (29,69%)
và thấp nhất ở nhóm gà dưới 8 tuần tuổi (20,50%).
Trương Hà Thái và cs. (2009) cũng đưa ra nhận
định tương tự, nhóm tác giả còn cho biết trong
cùng 1 giống gà, tỷ lệ nhiễm 0 J OOLV SWLF P

cũng có xu hướng tăng theo tuổi gà. Các kết quả
trên cho thấy gà ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ lây
nhiễm 0 V QR L cao, đặc biệt là gà càng nuôi
lâu ngày thì khả năng nhiễm mầm bệnh càng lớn.
Nhận định được thực trạng này, chúng ta có thể
đưa ra những định hướng cho việc phòng bệnh do
0 V QR L gây ra trên đàn gia cầm.

Nhiễm0 V QR L thực sự đã trở thành một
nguy cơ hiện hữu đối với ngành chăn nuôi gia
cầm ở Việt Nam, đe dọa ảnh hưởng đến năng
suất chăn nuôi. Do đó cần thiết phải quan tâm
nghiên cứu về bệnh và hướng đến phát triển các
biện pháp phòng trị phù hợp.

Trong số gà lấy mẫu xét nghiệm dương tính với
M. synoviae, chúng tôi đã bước đầu quan sát được
một số biểu hiện về triệu chứng, bệnh tích (hình 3).

Hình 3. Một số triệu chứng, bệnh tích của gà nghi nhiễm Mycoplasma synoviae
A: Gà bị viêm khớp, B: Bàn chân gà chứa đầy dịch viêm, C: Dị dạng đầu trứng gà (EAA)

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại một

số trại gà tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ và
Hải Dương cho thấy tỷ lệ lưu hành của 0
V QR L trên gà nuôi tại đây là khá cao (từ
60,37 - 77,35%).
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Tất cả các trại được kiểm tra đều dương tính
với 0 V QR L , cho thấy tình trạng nhiễm 0
V QR L là khá phổ biến.

Gà ở các lứa tuổi đều nhiễm 0 V QR L và
tỷ lệ nhiễm có xu hướng tăng dần theo tuổi gà,
thấp nhất ở nhóm gà 0 – 3 tuần tuổi (27,69%),
cao nhất ở nhóm gà hơn 20 tuần tuổi (80,58%).

4.2. Đề nghị

Tiếp tục nghiên cứu trên phạm vi rộng hơn, vào
các thời điểm khác nhau để có thể đánh giá chính
xác về tình hình lưu hành bệnh do0 V QR L �gây
ra trên gà tại nước ta cũng như mức độ thiệt hại
của bệnh, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc xây
dựng các biện pháp phòng chống bệnh hiệu quả,
trong đó cần quan tâm đến việc nghiên cứu phát
triển, sử dụng vacxin phòng bệnh.
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